
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
 

Lớp: KHOANGAY13.11   Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT Cơ bản 

Ngày thi: 13.11.2019   Giờ thi: 18:00  Phòng thi: Phòng MT 01-Khoa Cơ bản 

 

STT SBD Tài khoản Họ và  tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi chú 

1  01 19N1311001 Lê Văn An Nam 19/05/1961 Quảng Trị  

2  02 18L3081114 Lê Văn Chưởng Nam 28/02/2000 Thừa Thiên Huế  

3  03 18L1031053 Nguyễn Văn Hiếu Nam 16/03/2000 Thừa Thiên Huế  

4  04 18L1031063 Nguyễn Văn Hóa Nam 27/06/1998 Quảng Trị  

5  05 18L3071069 Hồ Xuân Học Nam 17/06/2000 Bình Định  

6  06 18L3081179 Dương Văn Lực Nam 01/07/2000 Thừa Thiên Huế  

7  07 14L3071128 Phạm Thị Ngọc My Nữ 02/02/1996 Thừa Thiên Huế  

8  08 18L3171005 Trần Đình Long Nhật Nam 06/08/2000 Thừa Thiên Huế  

9  09 18L1031162 Trần Thị Hoài Phương Nữ 16/09/2000 Quảng Trị  

10  10 18L1031172 Nguyễn Hữu Sơn Nam 23/09/2000 Quảng Nam  

11  11 18L1031186 Phan Thị Thu Thảo Nữ 21/08/2000 Thừa Thiên Huế  

12  12 18L3071214 Nguyễn Thị Trà Nữ 16/03/2000 Nghệ An  

13  13 18L3071224 Phan Văn Trí Nam 07/07/2000 Đồng Nai  

14  14 18L3081093 Nguyễn Tất Nhật Trường Nam 21/08/2000 Thừa Thiên Huế  

15  15 18L3081258 Nguyễn Tuấn Vỹ Nam 29/02/2000 Thừa Thiên Huế  

Danh sách này có 15 thí sinh  

   

Thừa Thiên Huế, ngày …. tháng …. năm 20.... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký  

  

 

 

 


